
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 18

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Văn Hạnh 20/10/1978
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

2 Bùi Văn Tín 11/01/1981
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/08/1978
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

2 Lê Thị Minh Nguyệt 09/01/1978
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

3 Cao Đình Minh 4/9/1975
Giáo Viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

4 Bùi Thị Thu Hiền 24/12/1989
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

5 Trần Quốc Mạnh 14/08/1981
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Trần Quân 04/04/1972
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

7 Văn Chí Tâm 24/11/1979
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

8 Đào Ngọc Nhân 15/05/1976
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

9 Thân Thị Tuyết Trâm 28/02/1991
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

10 Tăng Văn Bốn 03/09/1976
Giáo Viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Hoài Nhân 14/08/1987
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

12 Đào Thị Thủy Vân 12/11/1977
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

13 Trần Thị Thủy 20/9/1985
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

14 Nguyễn Thị Phượng 29/06/1987
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Trúng tuyển

15 Nguyễn Văn Nam 16/06/1981
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Không

16 Nguyễn Thị Ánh Phượng 19/08/1979
Giáo viên 

THPT

Trường THPT 

số 3 Phù Cát

GVTHPT 

hạng III

GVTHPT 

hạng II
Không
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